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(54) GIA VỊ ĐƯỢC NHŨ TƯƠNG HÓA LOẠI DẦU TRONG NƯỚC CÓ TÍNH AXIT
(57)  Sáng chế đề cập đến gia vị được nhũ tương hóa loại dầu trong nước có tính axit mà ít 
bị mất nước thậm chí qua thời gian lưu trữ dài và bất kể có hàm lượng dầu có thể ăn được 
nhỏ. Gia vị được nhũ tương hóa loại dầu trong nước có tính axit này chứa axit axetic, 
đường, lòng đỏ trứng, dầu có thể ăn được, chất làm đặc, nước và ít nhất một chất càng hóa 
được lựa chọn từ axit xitric, axit malic, axit phosphoric, axit lactic, axit suxinic, axit 
fumaric, axit gluconic và EDTA. Hàm lượng dầu có thể ăn được nằm trong khoảng từ 1 
đến 40% khối lượng. Hoạt độ nước nằm trong khoảng từ 0,90 đến 0,96. Độ pH nằm trong 
khoảng từ 3,0 đến 4,0. Độ nhớt (ở 20°C) nằm trong khoảng từ 50 đến 600 Pa•s. Giá trị b* 
trong hệ màu L*a*b* nằm trong khoảng từ 10 đến 20 sau khi được lưu trữ trong 4 tháng tại 
40°C.
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